
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Tháng 02/2026

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

TỈNH PHÚ THỌ

LÚA NGÔ

TRỒNG TRỌT 
(diện tích gieo trồng vụ xuân tính đến ngày 20/02/2026)

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NUÔI 
TRỒNG
(tháng 02 năm 2026) 

 5,2%
6.141 Tấn

 3,6%
72,6 Nghìn m3

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC GỖ
(tháng 02 năm 2026) 

CHĂN NUÔI
(số lượng đàn gia súc, gia cầm so với cùng thời điểm năm trước)

TRÂU

 3,8%
so với cùng kỳ

BÒ

 2,2%
so với cùng kỳ

LỢN

 7,4%
so với cùng kỳ

GIA CẦM

 9,0%
so với cùng kỳ

 2,2%

69,1 Nghìn ha

 3,6%

7,0 Nghìn ha



CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)
(IIP Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ)  

IIP
toàn ngành công nghiệp

 16,31%

 16,26%
Chế biến,
chế tạo

 19,54%
Điện, khí đốt, 
nước nóng

 15,87%
Cung cấp nước,
xử lý rác thải

Khai khoáng  1,41%

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

 25,1%
Bia hơi, bia đóng lon

1.778     1000 lit
 15,3%

Ô tô

2.127    Chiếc

 5,3%
Quần áo các loại

15.173 1000 cái  18%
Xe máy

112.438 Chiếc

 8,9%
Phân Supe Photphat

40.000    Tấn
 2,4%

Giấy

21.933  Tấn

 10,8%
Máy tính xách tay

2.276      1000 SP
 22,7%

Điện sản xuất

588   Triệu KWh

VỐN ĐẦU TƯ (từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương tháng 02 năm 2026)

TỔNG SỐ
CẤP TỈNH

993,8 Tỷ đồng

 5,5%

CẤP XÃ

486,3 Tỷ đồng

 7,3%

1.480,1
Tỷ đồng

 6,1%



TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU
DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (Tháng 02 năm 2026 so với cùng kỳ)  

TỔNG SỐ 11.234,9
Tỷ đồng

4,8%

8.590,8
Tỷ đồng

11,1%

Bán lẻ hàng hóa

1.257,3
Tỷ đồng

8,4%

Lưu trú, ăn uống

47,5
Tỷ đồng

5,8%

Dịch vụ lữ hành

1.339,3
Tỷ đồng

15%

Dịch vụ khác

CHỈ SỐ GIÁ

2,57%

CPI

Dịch vụ, ăn uống

Đồ uống, thuốc lá

Dịch vụ khác

Thuốc, dịch vụ y tế

Giao thông

Giáo dục

Văn hóa, giải trí, du lịch

 0,3 %

 1,85%

 3,87%

Thông tin và truyền thông

 0,8%

 0,21%

 3,62%

Nhà ở, VLXD

Thiết bị, đồ dùng, gia đình

 1,33%

 6,49%

May mặc

 0,12%

 3,78%

 4,79 %

 



VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HÓA
(Tháng 02 năm 2026)  

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Vận chuyển

6,8 Triệu
lượt khách

 6,7%

Luân chuyển

391,9
Triệu lượt
khách.km

 5,7%

VẬN TẢI HÀNG HÓA

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
(Tháng 01 năm 2026)  

sốt phát ban nghi sởi

30
Trường hợp

TÌNH HÌNH TAI NẠN, VA CHẠM GIAO THÔNG
(Từ 15/01/2026 - 14/02/2026)  

Vận chuyển

Triệu tấn

 9,1%
Luân chuyển

Triệu tấn.km

 7,5%

mắc sốt xuất huyết

08
Trường hợp

49 2928
 27 Vụ  35 Người

9,9

998,6

 7 Người

Số người chết Số người bị thương


